
ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ I -MÔN: TOÁN - LỚP 4 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

 

Họ và tên học sinh: ..................................................................................... Lớp: ................... 

 

 

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1. Số lớn nhất trong các số: 8 976 432; 8 967 432; 9 000 001; 8 999 999 là: 

 

      A. 8 999 999              B. 8 976 432              C. 9 000 001             D. 8 967 432 

 

Câu 2. Số gồm bảy triệu, năm chục nghìn, hai trăm và bốn đơn vị viết là: 

 

A. 7 500 204 B. 7 050 204 C. 7 502 004 D. 7 052 040 

 

Câu 3. Làm tròn số 4 562 138 đến hàng trăm nghìn ta được số: 

 

A. 4 500 000 B. 4 600 000 C. 4 560 000 D. 5 000 000 

 

Câu 4. Một góc có số đo là 92°. Vậy góc đó là: 

 

A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc bẹt D. Góc tù 

 

Câu 5. Trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 39 tuổi. Bố hơn mẹ 4 tuổi. Tuổi của bố 

hiện nay là: 

A. 41 tuổi B. 37 tuổi C. 43 tuổi D. 35 tuổi 

 

Câu 6. Trong một ngày, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, kim giờ và kim phút vuông góc 

với nhau bao nhiêu lần? 

A. 22 lần B. 24 lần C. 11 lần D. 12 lần 

II.  PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

 

Bài 1. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 

 

4 tấn 50 kg ........ 4 500 kg 3 giờ 15 phút....... 200 phút 

500 năm ........ 5 thế kỷ 3 m² 50 cm² ...... 30 050 cm² 



O 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

 

a) 467 218 + 524 357 b) 865 302 - 193 458 

c) 21 405 × 6                                                             d) 24 576 : 3 

 

 

 

Bài 3. Quan sát hình vẽ bên và điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai): (1 điểm) 

 

a) Hình tứ giác ABCD là hình thoi ........ A 

b) Đoạn thẳng AC vuông góc với BD ........ 

D B 
c) Cạnh AB song song với cạnh DC ........ 

 
d) Góc đỉnh A, cạnh AB, AD là góc vuông 

........ 
C 

 

Bài 4. (2 điểm) Hai kho thóc chứa tất cả 150 tấn thóc. Nếu chuyển 15 tấn thóc từ kho A 

sang kho B thì số thóc ở kho A vẫn nhiều hơn kho B là 10 tấn. Tính số thóc lúc đầu của 

mỗi kho. 

Bài giải 

 

 

Bài 5. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

 

125 × 24 + 125 × 76 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


